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 Tên lớp học / Địa điểm Thông tin liên lạc Thời gian Phí 

 

 

 

 

 

    ① 

Morioka 

M

o

r

i

o

k

a 

Joy 
 

 Nhà cộng đồng Ueda 

（cạnh NHK） 

 090-1379-3917             

 Cô Tsukidate 

 yokakokk@poplar.ocn.ne.jp 

 Cô Ohata 

Thứ 3 

 13:30-16:00 
200/ tháng 

Iwate Wa 

 

 Phòng đoàn thể hoạt 
 động 1  Tầng 6 Aina 

 iwate.wa.nihongo@gmail.com 

 Cô Aoyama 

Thứ 5 

 10:30-12:00, 13:00-14:30 
1000/ tháng 

Phí vận hành 

Ippo Ippo 
 

 Phòng đoàn thể hoạt 
 động 3  Tầng 6 Aina 

 019-651-9256           

 Cô Aoyama 

 smilekiko@msn.com 

Thứ 6 

 10:30-12:00, 13:00-14:30 
1000/

・

 tháng 

（phí trà, cafe） 

Ａ.Ｙ.Ｃ.Ｌ 

 Tầng 6 hoặc tầng 5 Ainna 

 019-654-8900 

 Hiệp hội giao lưu Quốc tế 
  tỉnh Iwate. 

Thứ 7 của tuần thứ 1, 3 

 10:30-12:30 

Miễn phí 

（ 0） 

Lớp học cho trẻ em đa văn hóa 

MUTSUMIKKO CLUB 
 Trung tâm giao lưu văn 
 hóa tầng 5 Aina 

 cunjing@gmail.com 

 Cô Murai 

Thứ 7 (2 lần/ tháng) 

 10:00-12:00 

Miễn phí 

（ 0） 

Lớp học tiếng Nhật TVA 
 

 Phòng doàn thể hoạt 
 động 2 Tầng 6 Aina 

 080-9600-8686 

 Do Van Tuan 

 Tuandovan2011@gmail.com 

Chủ nhật 

 10:30-12:30 

Miến phí 

（ 0） 

② 

Takizawa 

Smile Japanese 
 

 Trung tâm hoạt động 
 Hanokisawayama 

 080-1820-7276  Cô Seki 

 yokakokk@poplar.ocn.ne.jp 

 Cô Ohata 

Chủ nhật tuần thứ 2, 4 

 14:00-16:00 

Miễn phí 

（ 0） 

③ 

Shizukuishi 

Lớp học tiếng Nhật 
 Tòa thị chính trung tâm 

   Tp.Shizukuishi 

 080-1833-0609 

 Thầy Segawa 

Thứ 4 

 19:00-21:00 

300/ tháng 

（tiền Cafe） 

④ 

Iwate Town 

Lớp học Salon 

 Trung tâm giao lưu 
 Yuhazu 

 0195-62-2877 

 Thầy Shibata 

Chủ nhật tuần thứ 2,4 

 13:30-15:30 

Miễn phí 

（ 0） 

⑤ 

Ichinohe 

Lớp học tiếng Nhật 
 

 Trung tâm văn hóa thành 
   phố 

 0195-33-1204 

（Tòa thị chính Chokai ） 

Thầy Onodera 

Chủ nhật 

 9:00-12:00 

Miễn phí 

（ 0） 

Nhưng mất phí 
thực hành  

⑥ 

Ninohe 

Lớp học Tp. Ninohe 
 

 Trung tâm giao lưu Iki-iki 

 0195-23-3111（nội tuyến 324) 

（Hiệp hội giao lưu quốc tế ） 

Thầy Itsukaishi, Sato 

Tháng ５～３  19 lần/năm 

Chủ nhật  9:00-12:00 

Liên hệ để biết thêm chi tiết 

Miễn phí 

（ 0） 

⑦ 

Hirono 

Hiệp hội giao lưu Quốc tế 
Hirono 
Lớp học tiếng Nhật 

 0178-88-1810 

 Cô Itabashi 

Liên hệ để biết thêm chi tiết  

（Liên hệ bất cứ lúc nào） 
 

・ Đây là thông tin từ tháng 4 năm 2021. Để biêt thêm thông tin chi tiết của từng lớp, vui lòng liên  

hệ tới địa chỉ đăng kèm phía dưới. 

・ Có hướng dẫn bằng tiếng Việt, Trung và tiếng Anh. 

https://iwate-ia.or.jp/?l=jp&p=3-4-japanese_study_in-class 

Danh sách lớp học tiếng Nhật tại Iwate 
 

Vùng trung tâm &Vùng phía Bắc tỉnh 

Bản đồ Iwate 
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Đối tượng trẻ em 

 

※ Đối tượng là trẻ em (cấp 

1,2) nước ngoài hoặc có thời 
gian dài sống tại nước ngoài. 

https://iwate-ia.or.jp/?l=jp&p=3-4-japanese_study_in-class


 

 

 

 Tên lớp học/ địa điểm  Thông tin liên lạc Thời gian Phí 

⑧ 

Hanamaki 

Lớp hỗ trợ tiếng Nhật Hanamaki 
 

 Trung tâm giao lưu Hanamaki 

（Trong cảng Hanamaki cũ） 

 0198-22-4025 

 Thầy Hodaka 

Chủ nhật 

 9:30-12:20 

100/ tháng 

（Tiền cafe） 

⑨ 

Kitakami 

Lớp học tiếng Nhật Kitakami 
 

 Phòng giao lưu Quôc tế 
 Tp.Kitakami 

 0197-63-4497 

 www.k-iah.com 

 Hiệp hội giao lưu Quốc tế 
  Kitakami 

Thứ 2～7  13:00‐19:00 

Luyện thi JLPT 
Mở khóa học cho nghiên cứu sinh 
của xí nghiệp 
Truy cập trang chủ để biết thêm chi 
tiết 

300/lần 

 

Tính phí khác 
đối với xí 
nghiệp 

⑩ 

Kanegasaki 

Lớp học tiếng Nhật 
 

 Trung tâm giáo dục cuộc 
 sống Kanegasaki 

 0197-44-2099 

 kanegasaki.ifa@gmail.com 

 Hiệp hội giao lưu quốc tế 
 Kanegasaki 

Thứ 7 của tuần thứ 4 

 19:00-20:45 

Miễn phí 

 （ 0） 

⑪ 

Tono 

Tiếng Nhật tình nguyện 
Pongo 
 

 Trung tâm thị chính Tp.Toono 

 0198-62-6191 

 Tập đoàn phục hưng văn 
 hóa giáo dục Tp. Toono 

Chủ Nhật tuần 2,4 

 14:00-16:00 
100／buổi 

⑫ 

Oshu 

Lớp học tiếng Nhật Oshu 
 Hội quán giao lưu khu vực 
 Mizusawa 

 0197-22-6111  

 www.oshu-ira.com 

 Hiệp hội giao lưu Quốc tế 
 Tp.Oshu 

Thứ 3 

 19:00-21:00 500/ buổi 

Học sinh, 
thực tập sinh 
¥300/ buổi 

Lớp học tiếng Nhật sơ cấp 
 Hội quán giao lưu khu vực 
 Mizusawa 

Thứ 5 

 10:00-12:00 

Lớp học luyện thi JLPT 
 

 Tầng 2 trung tâm giáo dục 
 cuộc sống Esasi. 

Chủ nhật 

 10:30-12:00 

Miễn phí 

（ 0） 

⑬ 

I c h i n o s e k i 

Tiếng Nhật Yunokai 
 

 Trung tâm thị dân Ichinoseki 
 Phòng thực tập 3 

 （Tầng 3 Nanohana Plaza） 

 0191-34-4711 

 i-intl@snow.ocn.ne.jp 

 Hiệp hội giao lưu Quốc tế 
 Tp.Ichinoseki 

Thứ 4  13:30-15:30 

Chủ nhật tuần thứ 2,4 

 13:30-15:30 

Miễn phí 

（ 0） 

Lớp học tiếng Nhật 
 

 Trung tâm thị dân 
  Sekigaoka 

Chủ Nhật 

 10:00-12:00 

Miễn phí 

（ 0） 

⑭ 

Rikuzentakata 

Lớp học tiếng Nhật 
 

 Tòa nhà cộng đồng 
   Rikuzentakata 

 0192-54-2111【nội tuyến】413 

 Hiệp hội giao lưu Quốc tế 
 Tp.Rikuzentakata. 

Thứ 2（Dự định） 

 19:00-20:30 

Miễn phí 

（ 0） 

 

⑮ 

Kamaishi 

Sakurakai-Lớp học tiếng Nhật 
Kamaishi 
 

 Tòa nhà Aoba 

 0193-55-4873 

 Thầy Tsuda 

Chủ nhật tuần thứ 2,4 

 10:00-11:30 

Miễn phí 

（ 0） 

Lớp học tiếng Nhật vì người 
nước ngoài 
 

 Tòa nhà Aoba Phòng thực 
  tập 2 

 0193-27-5713 

 kokusai@city.kamaishi.iwate.jp 

 Phòng giao lưu Quốc tế 
 Tp.Kamaishi 

Chủ nhật tuần thứ 3 

 10:00-12:00 

Miễn phí 

（ 0） 

⑯ 

Miyako 

Sakura 
 

 Trung tâm giao lưu thị dân 

 0193-65-7056 

 kikaku@city.miyako.iwate.jp 

（Phòng kế hoạch） 

Yamaguchi 

 0193-62-3534 

 info@miyako-kokusai.com 

 （Hiệp hội giao lưu Quốc tế 

 Tp Miyako）Ito 

Thứ 2  19:00-20:00 

Thứ 7  11:00-12:00 

Tầm 4 buổi/ tháng 

Liên hệ để biết thêm chi tiêt 

Miễn phí 

（ 0） 

Tiếng Nhật Hiroba 
 

 Trung tâm giao lưu thị dân 
Liên hệ để biết thêm chi tiết 

Miễn phí 

（ 0） 

Khu phía Nam và ven biển 

〒020-0045 Ga Morioka Nishiodori,Tp.Morioka 1-7-1 

 Hiệp hội giao lưu quốc tế, Aina tầng 5 
TEL：019-654-8900 / E-mail：nihongo@iwate-ia.or.jp  

Bản 
chỉnh 
sửa  

http://www.k-iah.com/
http://www.oshu-ira.com/

